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Model No.TM30D CORDLESS MULTI TOOL
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 266429-2 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 12

002 183E32-3 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

C10 263039-6 Chốt cao su 4 3

C20 424859-5 Miếng đệm 2

002 INC. 28

003 852E52-5 Bảng tên TM30D 1 *

003-1 852E51-7 Bảng tên TM30D < 1

004 962151-6 Vòng giữ (int) R-32 1

005 253368-5 Núm hơi 16 1

006 210147-4 Bạc đạn 6902 1

007 326719-6 Trục tay quay 1

008 456788-4 Đế chặn 21 1

009 210147-4 Bạc đạn 6902 1

010 210144-0 Vòng bi cầu 505 1

011 961008-8 Vòng giữ (ext) S-5 1

015 144085-7 Vỏ ngoài tay quay hoàn chỉnh 1

016 213987-9 Vòng đệm-o 25 1

017 213021-5 Vòng đệm-o 5 1 *

018 224455-7 Mặt bích ngoài 22 1 *

019 266783-4 Vít đầu chìm lỗ lục giác M6X20 1 *

019-1 265674-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X14 S 1

020 456791-5 Núm công tắc 1

021 424833-3 Đế chặn 1

022 629220-3 Động cơ dc 1

023 424467-2 Nắp 1

024 651610-2 Công tắc 1

025 424860-0 Chụp bảo vệ công tắc 1

026 620522-0 Bo mạch 1

C10 620543-2 Mạch led 1

027 644813-5 Thiết bị đầu cuối 1

028 183E32-3 Bộ vỏ ngoài động cơ 1

C10 263039-6 Chốt cao su 4 3

C20 424859-5 Miếng đệm 2

028 INC. 2

A01 783233-9 Cờ lê lục giác 5 1

A02 143644-4 Vỏ nhựa hoàn chỉnh 1

C10 162302-3 Then gài 2

C20 838502-4 Khay trong 1

A03 456128-6 Nắp pin 1

A03 196272-4 Trọn bộ chuyển đổi A 1 *

A03 B-21353 PLUNGE CUT SAW BLADE 28 TM
A009

1 *

A03-1 196271-6 Trọn bộ chuyển đổi A < 1 *

A03-1 B-64814 STARLOCK CUTSAW 32 TMA047 
BIM

O 1

A04 ***DC10SB DC10SB BATTERY CHARGER 1

A04 COMPO-PARTS

A04 B-21325 SEGMENT SAW BLADE 85 TMA00
6

1 *



A04 B-21565 ABRASIVEPAPER DELTARED LON
G60

1

A04-1 B-64799 STARLOCK SEGMENTSAW 85 TM
A045

O 1

A05 197393-5 Bộ pin BL1016 2

A05 B-21353 PLUNGE CUT SAW BLADE 28 TM
A009

1 *

A05 B-21331 SEGMENT SAW BLADE 85 TMA00
7

1 *

A05 B-21593 ABRASIVEPAPER DELTARED LON
G120

1

A05-1 B-64814 STARLOCK CUTSAW 32 TMA047 
BIM

O 1

A05-1 B-64836 STARLOCK SEGMENTSAW 85 TM
A049

O 1

A06 B-21537 SANDING PAD 1 *

A06 B-21353 PLUNGE CUT SAW BLADE 28 TM
A009

1 *

A06 B-22931 ABRASIVEPAPER DELTARED LON
G240

1

A06-1 B-46202 SANDING PAD < 1 *

A06-1 B-64814 STARLOCK CUTSAW 32 TMA047 
BIM

O 1

A06-2 B-65115 STARLOCK SANDING PAD 93 TM
A078

O 1 *

A06-3 B-46202 SANDING PAD O 1 *

A06-4 B-65115 STARLOCK SANDING PAD 93 TM
A078

O 1

A07 821538-0 Hộp dụng cụ 1

A07 B-21369 PLUNGE CUT SAW BLADE 32 TM
A010

1 *

A07 B-21537 SANDING PAD 1 *

A07-1 B-64870 STARLOCK CUTSAW 32 TMA053 
BIM

O 1

A07-1 B-46202 SANDING PAD < 1 *

A07-2 B-65115 STARLOCK SANDING PAD 93 TM
A078

O 1

A08 B-21381 PLUNGE CUT SAW BLADE 32 TM
A012

1 *

A08 821538-0 Hộp dụng cụ 1

A08-1 B-64858 STARLOCK CUTSAW 32 TMA051 
HCS

O 1

A09 456128-6 Nắp pin 1

A09 B-21428 PLUNGE CUT SAW BLADE 20 TM
A016

1 *

A09 143644-4 Vỏ nhựa hoàn chỉnh 1

C10 162302-3 Then gài 2

C20 838502-4 Khay trong 1

A09-1 B-64923 STARLOCK CUTSAW 20 TMA058 
BIM

O 1 *

A09-2 B-64923 STARLOCK CUTSAW 20 TMA058 
BIM

O 1

A10 ***DC10SB DC10SB BATTERY CHARGER 1

A10 COMPO-PARTS

A10 B-21434 PLUNGE CUT SAW BLADE 10 TM
A017

1 *

A10 456128-6 Nắp pin 1

A10-1 B-64917 STARLOCK CUTSAW 10 TMA057 O 1 *



BIM

A10-2 B-64917 STARLOCK CUTSAW 10 TMA057 
BIM

O 1

A11 197393-5 Bộ pin BL1016 2

A11 B-21456 SCRAPER 52 FLEXIBLE TMA019 1 *

A11 ***DC10SB DC10SB BATTERY CHARGER 1

A11 COMPO-PARTS

A11-1 B-64995 STARLOCK SCRAPERFLEXIBLE TM
A66

O 1

A12 B-21490 HM SEG SAW BLADE 85 TMA023 1 *

A12 197393-5 Bộ pin BL1016 2

A12-1 B-65028 STARLOCK SEGMENTSAW 85 TM
A069

O 1

A13 B-21509 HM SEG SAW BLADE 65 TMA024 1 *

A13-1 B-65040 STARLOCK SEGMENTSAW 70 TM
A071

O 1

A14 B-21624 ABRASIVEPAPER DELTA RED 60 1 *

A14-1 D-58584 ABRASIVE DELTA PAPER 60 O 1

A15 B-22947 ABRASIVEPAPER DELTA RED 100 1 *

A15-1 D-58609 ABRASIVE DELTA PAPER 100 O 1

A16 B-22953 ABRASIVEPAPER DELTA RED 150 1 *

A16-1 D-58621 ABRASIVE DELTA PAPER 150 O 1

A17 B-21537 SANDING PAD 1 *

A17-1 B-46202 SANDING PAD < 1 *

A17-2 B-65115 STARLOCK SANDING PAD 93 TM
A078

O 1 *

A17-3 B-46202 SANDING PAD O 1 *

A17-4 B-65115 STARLOCK SANDING PAD 93 TM
A078

O 1

A18 821538-0 Hộp dụng cụ 1

A19 456128-6 Nắp pin 1

A20 ***DC10SB DC10SB BATTERY CHARGER 1

A20 COMPO-PARTS

A21 197393-5 Bộ pin BL1016 2

F08 198968-3 Bộ pin BL1016 1 *

F09 198969-1 Bộ pin BL1016 (2 cái) 1 *

F10-1 198970-6 Bộ pin BL1021B (2 cái) O 1 *

F11-1 199002-2 Bộ pin BL1041B (2 cái) O 1 *


